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MÔN GDCD 
	LỚP
	BÀI
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG SỐ CÂU

	
	
	Nhận thức
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	12
	1
	
	
	
	
	0

	
	2
	3câu (81,82,83)
	3 câu (101, 102, 103)
	3 câu(111, 112, 113)
	2 câu(117,118)
	11

	
	3
	1 câu (84)
	1 câu (104)
	
	
	2

	
	4
	3câu (85, 86,87)
	1 câu(105)
	2 câu(114, 115)
	1 câu(119)
	7

	
	6
	3 câu(88, 89, 90)
	2 câu(106, 107)
	1câu (116)
	1 câu(120)
	7

	
	7
	3 câu (91, 92,93)
	2 câu(108,109)
	
	
	5

	
	8
	2 câu (94, 95)
	1 câu(110)
	
	
	3

	
	9
	1 câu (110)
	
	
	
	1

	11
	1
	1 câu (97)
	
	
	
	1

	
	2
	1 câu (98)
	
	
	
	1

	
	3
	1 câu (99)
	
	
	
	1

	
	5
	1 câu (100)
	
	
	
	1

	10
	0
	
	
	
	
	

	TỔNG
	20câu
	10 câu
	6 câu
	4 câu
	40 câu





BẢNG MA TRẬN TRỌNG SỐ

	Lớp
	Chủ đề/Bài
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	















12
	Bài 2: Thực hiện pháp luật
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Tỉ lệ: 7.5%
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Tỉ lệ: 7.5%
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Tỉ lệ: 7.5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 11
Số điểm:2.75 
Tỉ lệ: 27.5%

	
	Bài 3:công dân bình đẳng trước pháp luật
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%

	
	Bài 4:Bình đẳng trong một số lĩnh vực...
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Tỉ lệ: 7.5%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	Số câu: 7
Số điểm:1.75 
Tỉ lệ: 17.5%

	
	Bài 6:Công dân với các quyền tự do cơ bản
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Tỉ lệ: 7.5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	Số câu: 7
Số điểm:1.75 
Tỉ lệ: 17.5%

	
	Bài 7:Công dân với các quyền dân
chủ
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Tỉ lệ: 7.5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	Số câu: 5
Số điểm:1.25 
Tỉ lệ: 12.5%

	
	Bài 8:Pháp luật với sự phát triển của công dân
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Tỉ lệ: 7.5%

	
	Bài 9:Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
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	Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

	
	Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

	
	Bài 3: Quy luật giá trị

	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

	
	Bài 5: Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
Tỉ lệ: 2.5%

	Tổng
	20 câu
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
	10 câu
Số điểm: 2.5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 6
Số điểm:1.5 
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 4
Số điểm:1 
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 40
Số điểm:10 
Tỉ lệ: 100%



ĐÁP ÁN THAM KHẢO
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	81
	B
	91
	C
	101
	A
	111
	B

	82
	A
	92
	A
	102
	B
	112
	D

	83
	C
	93
	A
	103
	B
	113
	A

	84
	C
	94
	B
	104
	D
	114
	C

	85
	D
	95
	D
	105
	D
	115
	C

	86
	B
	96
	D
	106
	A
	116
	B

	87
	D
	97
	B
	107
	A
	117
	B

	88
	B
	98
	C
	108
	B
	118
	A

	89
	C
	99
	A
	109
	D
	119
	C

	90
	C
	100
	C
	110
	A
	120
	A



													 Ngày 7 tháng 5 năm 2020																	Người thực hiện:  																				
																Ngô Thị Quyết

